TRƯỜNG THCS THÁI HÒA

	Ngày
	Tiết
	6A - Tùng
	6B - Duyên
	6C - Thịnh
	7A - Lưu
	7B - Mạnh
	8A - Liên
	8B - Tiến
	9A - Ngát
	9B - Đại
	9C- Chính
	Trực ban

	Thứ 2
	1
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	CHAO CO
	 

	
	2
	KTCN - Tùng
	DIA - Duyênd
	VAN - Ngát
	SINH - Liên
	LY - Thịnh
	TA - Tiến
	TOAN - Kiên
	TA - Lưu
	HOA - Đại
	TOAN - Chính
	BGH: Hưng

	
	3
	VAN - Ngát
	TA - Tiến
	TOAN - Kiên
	KTNN - Liên
	TOAN - Mạnh
	VAN - Duyên
	MT - Quang
	Nhạc - Lan
	TOAN - Chính
	HOA - Đại
	GV: Ngát

	
	4
	DIA - Duyênd
	KTCN - Tùng
	TOAN - Kiên
	LY - Thịnh
	TOAN - Mạnh
	SINH - Liên
	VAN - Duyên
	VAN - Ngát
	SU - Thủy
	TA - Lưu
	Đội: Quang

	
	5
	 
	 
	 
	MT - Quang
	  KTNN - Liên
	SU - Thủy
	VAN - Duyên
	VAN - Ngát
	DIA - Duyênd
	TOAN - Chính
	 

	Thứ 3
	1
	TD - Toản
	TOAN - Huệ
	TA - Tiến
	SU - Thủy
	GDCD - Phượng
	KTCN - Tùng
	DIA - Duyênd
	TOAN - Đích
	Nhạc - Lan
	LY - Thịnh
	 

	
	2
	TOAN - Huệ
	TD - Toản
	MT - Quang
	GDCD - Phượng
	KTNN - Liên
	HOA - Đại
	TA - Tiến
	TOAN - Đích
	LY - Thịnh
	Nhạc - Lan
	Đích

	
	3
	TOAN - Huệ
	VAN - Phượng
	KTCN - Tùng
	TOAN - Mạnh
	VAN - Phương
	TOAN - Kiên
	HOA - Đại
	TD - Toản
	TOAN - Chính
	SINH - Liên
	Toản

	
	4
	TA - Tiến
	VAN - Phượng
	NHAC - Lan
	TOAN - Mạnh
	VAN - Phương
	TD - Toản
	TOAN - Kiên
	SINH - Liên
	TOAN - Chính
	KTCN - Tùng
	Tùng

	Chiều

thứ 3


	1
	NHAC - Lan
	Lý – Thịnh
	Sinh – Đại
	TA - Lưu
	SU - Thủy
	VAN - Duyên
	SINH - Liên
	VAN - Ngát
	VAN - Phương
	TOAN - Chính
	 

	
	2
	SU - Thủy
	Sinh – Đại
	TD – Toản
	VAN - Duyên
	TA - Lưu
	SINH - Liên
	NHAC - Lan
	VAN - Ngát
	VAN - Phương
	TOAN - Chính
	Hưng

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Hướng nghiệp
	Hướng nghiệp
	Hướng nghiệp
	Thủy - Lan

	
	4
	HỌP HỘI ĐỒNG
	

	Thứ 4
	1
	KTCN - Tùng
	TA - Tiến
	TOAN - Kiên
	TOAN - Mạnh
	VAN - Phương
	DIA - Duyênd
	VAN - Duyên
	TD - Toản
	HOA - Đại
	SU - Thủy
	 

	
	2
	TOAN - Huệ
	GDCD - Thủy
	TOAN - Kiên
	DIA - Duyênd
	SINH - Liên
	VAN - Duyên
	HOA - Đại
	KTCN - Tùng
	TD - Toản
	VAN - Phương
	Đích


	
	3
	MT - Quang
	TOAN - Huệ
	TA - Tiến
	SINH - Liên
	SU - Thủy
	VAN - Duyên
	TCT - Mạnh
	HOA - Đại
	KTCN - Tùng
	TD – Toản
	Phương

	
	4
	SINH - Đại
	TOAN - Huệ
	GDCD - Thủy
	TCV - Phượng
	DIA - Duyênd
	TA - Tiến
	TD – Toản
	SINH - Liên
	VAN - Phương
	TCV - Duyên
	Quang

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
	1
	TOAN - Huệ
	MT - Quang
	KTCN - Tùng
	TA - Lưu
	TD – Toản
	TOAN - Kiên
	TA - Tiến
	TOAN - Đích
	SU - Thủy
	SINH - Liên
	 

	
	2
	LY - Thịnh
	VAN - Phượng
	TA - Tiến
	SU - Thủy
	DIA - Duyênd
	TOAN - Kiên
	SINH - Liên
	TOAN - Đích
	TD - Toản
	VAN - Phương
	Hưng

	
	3
	VAN - Ngát
	VAN - Phượng
	TCT - Huệ
	TD - Toản
	TA - Lưu
	DIA - Duyênd
	VAN - Duyên
	LY - Thịnh
	VAN - Phương
	SU - Thủy
	Liên

	
	4
	VAN - Ngát
	TA - Tiến
	TCV - Phượng
	KTNN - Liên
	VAN - Phương
	TD - Toản
	TCV - Duyên
	SU - Thủy
	LY - Thịnh
	DIA - Duyênd
	Thịnh

	
	5
	TA - Tiến
	SU - Thủy
	VAN - Ngát
	VAN - Duyên
	TCV – Phượng
	LY - Thịnh
	DIA - Duyênd
	TA - Lưu
	SINH - Liên
	VAN - Phương
	

	Thứ 6
	1
	GDCD - Thủy
	NHAC - Lan
	LY - Thịnh
	TA - Lưu
	TD - Toản
	TCT - Mạnh
	TOAN - Kiên
	TCT - Chính
	VAN - Phương
	GDCD - Hưng
	 

	
	2
	TD - Toản
	TOAN - Huệ
	VAN - Ngát
	TOAN - Mạnh
	MT - Quang
	HOA - Đại
	TOAN - Kiên
	LY - Thịnh
	GDCD - Hưng
	TA - Lưu
	Đích

	
	3
	TCT - Huệ
	TD - Toản
	VAN - Ngát
	TCT - Mạnh
	TA - Lưu
	TOAN - Kiên
	SU - Thủy
	HOA - Đại
	TOAN - Chính
	VAN - Phương
	Lưu

	
	4
	SINH - Đại
	TCT - Huệ
	TD - Toản
	NHAC - Lan
	TCT - Mạnh
	MT - Quang
	LY - Thịnh
	GDCD - Thủy
	TA - Lưu
	VAN - Phương
	Lan

	Thứ 7
	1
	VAN - Ngát
	TCV - Phượng
	SU - Thủy
	TD - Toản
	NHAC - Lan
	TA - Tiến
	KTCN - Tùng
	DIA - Duyênd
	TCV - Duyên
	HOA - Đại
	 

	
	2
	TCV - Phượng
	KTCN - Tùng
	SINH - Đại
	DIA - Duyênd
	SINH - Liên
	TCV - Duyên
	TA - Tiến
	SU - Thủy
	TCT - Chính
	TD - Toản
	Hưng

	
	3
	TA - Tiến
	SINH - Đại
	DIA - Duyênd
	VAN - Duyên
	TOAN - Mạnh
	NHAC - Lan
	GDCD - Phượng
	VAN - Ngát
	TA - Lưu
	LY - Thịnh
	V.Duyên

	
	4
	SH - Tùng
	SH - Duyênd
	SH - Thịnh
	VAN - Duyên
	TOAN - Mạnh
	GDCD - Phượng
	TD - Toản
	TCV - Ngát
	SINH - Liên
	TCT - Chính
	Tùng

	
	5
	 
	 
	 
	SH - Lưu
	SH - Mạnh
	SH - Liên
	SH - Tiến
	SH - Ngát
	SH - Đại
	SH - Chính
	 


 THỜI KHÓA BIỂU ( Thực hiện từ 6/1/2015 đến 31/1/2015 )
